
1. Học kỳ phụ, năm học 2020-2021: 

STT Mã SV Họ tên Ngày sinh Lớp LHP Học phần Lý do 

1 17020575 Nguyễn Đức Anh 07/11/1998 K62CE INT1008 40 Nhập môn lập trình 
Không đủ điều kiện kỹ thuật để 
tham gia dự thi 

2 18020227 Mẫn Công Chiến 01/06/2000 K63E KNBT1001 46 Kỹ năng bổ trợ Sự cố kỹ thuật khi tham gia thi  

3 18020280 Lê Tiến Đạt 17/06/2000 K63M2 KNBT1001 43 Kỹ năng bổ trợ 
Không đủ điều kiện kỹ thuật để 
tham gia dự thi 

4 18020379 Phạm Trọng Dũng 16/06/2000 K63M2 KNBT1001 44 Kỹ năng bổ trợ 
Không đủ điều kiện kỹ thuật để 
tham gia dự thi 

5 18020514 Đỗ Đông Hiếu 05/06/2000 K63V KNBT1001 47 Kỹ năng bổ trợ Sức khỏe (bị ốm) 

6 18020716 Nguyễn Hồng Khoa 01/12/2000 K63M2 KNBT1001 44 Kỹ năng bổ trợ 
Không đủ điều kiện kỹ thuật để 
tham gia dự thi 

7 18020971 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 03/06/2000 K63E KNBT1001 46 Kỹ năng bổ trợ 
Không đủ điều kiện kỹ thuật để 
tham gia dự thi 

8 18021095 Nguyễn Thái Sơn 02/05/2000 K63M2 KNBT1001 43 Kỹ năng bổ trợ 
Không đủ điều kiện kỹ thuật để 
tham gia dự thi 

9 18021184 Nguyễn Xuân Thành 10/11/2000 K63H1 KNBT1001 45 Kỹ năng bổ trợ 
Không đủ điều kiện kỹ thuật để 
tham gia dự thi 

10 18021280 Nguyễn Văn Toàn 02/04/2000 K63M2 KNBT1001 43 Kỹ năng bổ trợ 
Không đủ điều kiện kỹ thuật để 
tham gia dự thi 

11 18021319 Đinh Thành Trung 10/01/2000 K63CACLC1 PHY1100 50 Cơ - Nhiệt 
Không đủ điều kiện kỹ thuật để 
tham gia dự thi 

12 18021358 Vương Văn Tuân 01/06/2000 K63H1 KNBT1001 45 Kỹ năng bổ trợ 
Không đủ điều kiện kỹ thuật để 
tham gia dự thi 

 


